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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN VẬT LÍ, KHỐI LỚP 7+8+9
(Năm học 2021 - 2022)

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 15 ; Số học sinh: 529; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 00
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 00 Đại học: 02; Trên đại học: 00
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt: 02; Khá: 00; Đạt: 00; Chưa đạt: 00 [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

3. Thiết bị dạy học: 

KHỐI 7
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	· Đèn chiếu sáng, khe hẹp đơn, hộp chứa khói
	 6 cái/loại
	Bài 1: Nhận biết Ánh sáng
	

	2
	· Ba tấm bìa có lỗ thủng, 
	6 bộ
	Bài 2: Sự truyền ánh sáng
	

	3
	- Mô hình nhật thực, nguyệt thực
	  1 bộ
	Bài 3: Ứng dụng ĐL truyền thẳng ánh sáng
	

	4
	· Bộ thí nghiệm
	 6 bộ
	Bài 4: ĐL phản xạ ánh sáng
	

	5
	·  Gương phẳng, tấm mica trong, chân kẹp, 2 cục pin giống nhau, tấm chắn
	 6 bộ
	Bài 5: Ảnh tạo bởi GP
	

	6
	· Gương phẳng
	6 cái
	Bài 6: Thực Hành  Ảnh của vật tạo bởi GP
	

	7
	· Gương phẳng, gương cầu lồi cùng kích thước, 2 cục pin Đại
	6 cái/ loại
	Bài 7: Gương cầu lồi
	

	8
	· Gương phẳng, gương cầu lõm cùng kích thước, 2 cục pin Đại
	6 cái/ loại
	Bài 8: Gương cầu lõm
	

	9
	· Âm thoa, quả cầu nhựa rỗng, trống con, cây gõ
	· 6 cái/ loại
	Bài 9: Nguồn âm
	

	10
	· Con lắc, giá treo, đàn guitar ( ứng dụng đàn guitar)
	1cái / loại
	Bài 10: Độ cao của âm
	

	11
	· Cốc thủy tinh, bong bóng tròn, trống con, cây gõ, bóng nhựa rỗng
	6 cái/ loại
	Bài 11: Độ to của âm
	

	12
	· Chậu thủy tinh, nguồn âm, nước
	1cái/loại
	Bài 12: Môi trường truyền âm
	

	13
	· Ống thủy tinh, nguồn âm
	6 cái/loại
	Bài 13: Phản xạ âm
	

	14
	     Ống thủy tinh, nguồn âm  
	     6 cái/loại
	Bài 14: Ô nhiễm do tiếng ồn
	

	15
	· Thanh thủy tinh, thước nhựa, quả cầu nhực rỗng, mảnh giấy, bong bóng, mảnh nylong 
	6 cái/ loại
	Bài 15: Nhiễm điện do cọ xát
	

	16
	· Thanh thủy tinh, thanh nhựa sẫm màu, 2 mảnh nylong giống nhau, giá treo, mảnh len
· Tranh mô hình nguyên tử
	6 cái/ loại



1 tranh
	Bài 16: Hai loại điện tích
	

	17
	· Tranh sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước
· Các loại pin, bình acquy
· Bộ nguồn, bóng đèn, khóa, dây dẫn
	1 tranh


6 cái/ loại

6 bộ
	Bài 17: Dòng điện – Nguồn điện
	

	18
	· Bộ nguồn, bóng đèn, khóa, dây dẫn, kẹp điện, đoạn dây đồng, sắt, nhôm, gỗ, nhựa..
	6 bộ
	Bài 18: Chất dẫn điện – cách điện
	

	19
	· Bộ nguồn, bóng đèn, khóa, dây dẫn
	6  bộ
	Bài 19: Sơ đồ mạch điện
	

	20
	· Bộ nguồn, bóng đèn dây tóc, đèn led, khóa, dây dẫn
	6  bộ
	Bài 20: Tác dụng nhiệt, phát sáng của dòng điện
	

	21
	· Bộ nguồn, bóng đèn, khóa, dây dẫn, nam châm thẳng, cuộn dây, đinh sắt, chuông điện
	6 bộ
	Bài 21: Tác dụng từ, hóa học, sinh lí của dòng điện
	

	22
	· Ampe kế
	6 cái
	Bài 22: Cường độ dòng điện
	

	23
	· Ampe kế, vôn kế, Bộ nguồn, 2 bóng đèn, khóa, dây dẫn
	6 bộ
	Bài 23: Hiệu điện thế
	

	24
	· Ampe kế, vôn kế, Bộ nguồn, 2 bóng đèn, khóa, dây dẫn
	6 bộ
	Bài 24: Thực hành Đo HĐT, CĐDĐ trong mạch nối tiếp

	

	25
	· Ampe kế, vôn kế, Bộ nguồn, 2 bóng đèn, khóa, dây dẫn
	6 bộ
	Bài 25: Thực hành Đo HĐT, CĐDĐ trong mạch song song
	

	26
	· Ampe kế, Bộ nguồn, 4 bóng đèn, khóa, dây dẫn, bút thử điện. Cái CB, cái ELCB
	6 cái/ loại
	Bài 26: An toàn sử dụng điện
	



KHỐI 8
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	- Tranh vẽ  H1.1 và H1.3 
	  2 bộ
	Bài 1: Chuyển động cơ học
	

	2
	· Đồng hồ bấm giây, tranh vẽ tốc kế của xe máy 
	6 bộ
	Bài 2: Vận Tốc
	

	3
	- Máng nghiêng, bánh xe, đồng hồ có kim giây hay đồng hồ điện tử.
	  6 bộ
	Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều.
	

	4
	· Tranh vẽ H4.1 và H 4.2
	 2 bộ
	Bài 4: Biểu diễn lực
	

	5
	·  Tranh vẽ H5.3 và H 5.4
	2 bộ
	Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán tính
	

	6
	· Một lực kế, một miếng gỗ, một quả cân
	6 cái/ loại
	Bài 6: Lực ma sát
	

	7
	· Một chậu nhựa đựng các hạt nhỏ (hoặc bột mì), ba miếng kim loại (hoặc 3 viên gạch)
	6 cái/ loại
	Bài 7: Áp suất
	

	8
	· Một bình trụ có đáy C và các lỗ A, B ở thành bình bịch bằng màng cao su mỏng, Một bình trụ thủy tinh có đĩa D tách rời, một bình thông nhau
	6 cái/ loại
	Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau
	

	9
	· Hai vỏ chai nước khoáng bằng nhựa mỏng, một ống thủy tinh dài, một cốc đựng nước
	· 6 cái/ loại
	Bài 9: Áp suất khí quyển
	

	10
	· Một lực kế, một quả cân, một bình thủy tinh và một bình nước và 1 giá đỡ
	6cái / loại
	Bài 10: Lực đẩy Ac- si-met
	

	11
	· Một lực kế, một quả nặng, một bình thủy tinh, một giá đỡ, một bình nước, một khăn lau
	6 cái/ loại
	Bài 11: Thực Hành: Nghiệm lại lực đẩy 
Ac-si-met
	

	12
	· Một cốc thủy tinh, một chiếc đinh, một miếng gỗ nhỏ, một ống nghiệm nhỏ đựng cát có nút đậy kín
	6cái/loại
	Bài 12: Sự nổi
	

	13
	· Tranh H 13.1, 13.2
	2 cái
	Bài 13: Công cơ học
	

	14
	- Một lực kế, một ròng rọc động, một quả nặng, một giá đỡ, một thước đo
	  6 cái/ loại
	Bài 14: Định luật về công
	

	15
	· Tranh H 15.1
	1 cái
	Bài 15: Công suất
	

	16
	· Một lò xo, một quả nặng, một sợi dây, một bao diêm
	6 cái/ loại




	Bài 16: Cơ năng
	

	17
	· Tranh H 17.1, con lắc đơn và giá treo
	6 cái/ bộ

	Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
	

	18
	· Hai bình thủy tinh hình trụ, ảnh chụp kính hiển vi hiện đại
	6 bộ/ cái
	Bài 18: Các chất được cấu tạo như thế nào
	

	19
	· Tranh vẽ về hiện tượng khuếch tán
	1  bộ
	Bài 19: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
	

	20
	· Một quả bóng cao su, một miếng kim loại, một phích nước nóng, một cốc thủy tinh
	6  bộ
	Bài 20: Nhiệt năng
	

	21
	· Một giá đỡ, năm đinh ghim, một đèn cồn, một thanh đồng, một thanh nhôm, một thanh thủy tinh
	6 bộ/ loại
	Bài 21: Dẫn Nhiệt
	

	22
	· Một ống thủy tinh, 1 đèn cồn, một giá đỡ, một cốc thủy tinh, một phích nước, một miếng bìa, một bình cầu được phủ muội đen
	6 bộ/ loại
	Bài 22: Đối lưu – Bức xạ nhiệt
	

	23
	· Một ống thủy tinh, 1 đèn cồn, một giá đỡ, một cốc thủy tinh, một phích nước
	6 bộ/ loại
	Bài 23: Công thức tính nhiệt lượng
	

	24
	//
	        //
	Bài 24: Phương trình cân bằng nhiệt
	

	25
	· Tranh H26.1
	1 bộ
	Bài 25: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
	


KHỐI 9
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1

	Vôn kế, Ampe kế, nguồn điện, công tắc điện, Dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị, dây dẫn, sơ đồ hình 1.1, bảng 2
	6 bộ/ loại
	Điện trở của dây dẫn - Định luật Ohm
	

	2
	Công tắc điện, 3 điện trở mẫu, Ampe kế, Vôn kế, nguồn điện, công tắc
	6 bộ/ loại
	Đoạn mạch nối tiếp – Đoạn mạch song song
	

	3
	Công tắc, điện trở các loại có chiều dài và tiết diện khác nhau, bóng đèn, ampe kế, vôn kế, nguồn điện, biến trở các loại, 
	6 bộ/ loại
	Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở dây dẫn – Biến trở 
	

	4
	Nguồn điện, công tắc, dây dẫn, biến trở, Ampe kế, Vôn kế, bóng đèn có công suất khác nhau
	6 bộ/ loại
	Công và công suất của dòng điện
	

	5
	Nguồn điện, công tắc, dây dẫn, biến trở, Ampe kế, Vôn kế,NhiỆT lượng kế
	6 bộ/ loại
	Định luật Joule-Lenz 
	

	6
	Nam châm thẳng, kim nam châm, nam châm chữ U, giá thí nghiệm, nguồn điện, công tắc, dây dẫn, la bàn
	6 bộ/ loại
	Nam châm vĩnh cửu – Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường
	

	7
	Thanh nam châm thẳng, kim nam châm, nam châm chữ U, bảng đường sức từ, bảng đường sức từ có ống dây dẫn, nguồn điện, công tắc, dây dẫn
	6 bộ/ loại
	Từ phổ - Đường sức từ - Từ trường của ống dây có dòng diện chạy qua  

	

	8
	Ông dây dẫn, lõi sắt, lõi thép, đinh kẹp giấy, biến trở, nguồn điện, ampe kế
	1 bộ
	Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện.
	

	9
	Nam châm chử U, nguồn điện, đoạn dây dẫn, biến trở, công tắc, giá thí nghiệm, mô hình động cơ điện.
	6 bộ/ loại
	Lực điện từ - Động cơ điện một chiều 

	

	10
	Cuộn dây có đèn LED, nam châm thẳng, thanh nam châm có trục quay vuông góc với thanh, nam châm điện, nguồn điện.
	6 bộ/ loại
	Hiện tượng cảm ứng điện từ - Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.
	

	11
	Cuộn dây dẫn kín có 2 bóng đèn LED, NC thẳng, mô hình máy phát điện xoay chiều, đèn dây tóc, dây nối, công tắc,  nguồn điện, ampe kế, vôn kế,  ampe kế xoay chiều, vôn kế xoay chiều, nam châm điện, nam châm,
	6 bộ/ loại
	Dòng điện xoay chiều - Máy phát điện xoay chiều - Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
	

	12
	Máy biến thế nhỏ, nguồn điện, vôn kế xoay chiều
	6 bộ/ loại
	Truyền tải điện năng đi xa - Máy biến thế 
	

	13
	Bình trong suốt đựng nước, màn hứng tia sáng, nguồn sáng tia laze, hình 40.1,2,3, thước mét,  đinh ghim, bình chia độ, khăn lau, thước đo độ, lăng kính thủy tinh
	6 bộ/ loại
	Khúc xạ ánh sáng - Phản xạ toàn phần - Lăng kính
	

	14
	Nguồn điện, TKHT, TKPK, giá quang học, đèn laze, màn hứng ảnh, dây nối, thước mét, cây nến, quẹt
	6 bộ/ loại
	Thấu kính 
	

	15
	Mô hình máy ảnh, tranh vẽ mắt bổ dọc, thước mét, kính cận, kính lão, kính lúp, mẫu vật nhỏ
	6 bộ/ loại
	Máy ảnh - Mắt - Kính lúp
	

	16
	Nguồn điện, đèn phát AS trắng, tấm lọc màu đỏ, tấm lọc màu xanh, màn hứng ảnh, dây nối, 1 bộ TN phân tích AS trắng bằng lăng kính, đĩa CD, giá quang học, hộp nhiên cứu sự tán xạ ánh sắc, pin mặt trời, 2 tấm kim loại như nhau (1 sơn trắng, 1 sơn đen), nguồn điện, đèn, nhiệt kế.
	6 bộ/ loại
	Ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Màu sắc các vật và tác dụng của ánh sáng
	

	17
	Thiết bị biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại
	6 bộ/ loại
	Cơ năng và sự chuyển hóa cơ năng
	




4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng TN lí
	1
	Dạy các tiết có thí nghiệm và các tiết thực hành của học sinh
	


II. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

1. Phân phối chương trình
KHỐI 7

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1
	HỌC KÌ I. PHẦN I: QUANG HỌC
Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng
	1
	- Nêu được định nghĩa về nguồn sáng và vật sáng.
- Biết cách nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng.
	

	2
	Sự truyền thẳng của ánh sáng
	1
	- Trình bày được định luật truyền thẳng của ánh sáng.
- Trình bày được định nghĩa Tia sáng và Chùm sáng. 
- Nhận biết được các loại chùm sáng và đặc điểm của chúng.
- Làm được thí nghiệm đơn giản trong bài học để kiểm chứng.
	Tích hợp Chủ đề 2,3 thành một CĐ

	3
	Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
	1
	- Nhắc lại định luật truyền thẳng của ánh sáng.
- Trình bày được định nghĩa Bóng tối và Bóng nửa tối.
- Giải thích được hiện tượng Nhật thực và Nguyệt thực.
	Tích hợp Chủ đề 2,3 thành một CĐ

	4
	Định luật phản xạ ánh sáng
	1
	- Hiểu được tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
- Hiểu được định luật phản xạ ánh sáng, nhận biết và vẽ được tia phản xạ, tia tới, pháp tuyến, góc tới, góc phản xạ trong thí nghiệm.
- Biết biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ.
- Làm được thí nghiệm để nghiên cứu đường đi các tia phản xạ trên gương.
	

	5
	Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	1
	- Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.
- Giải thích được sự tạo thành ảnh này.
- Vẽ được ảnh của 1 vật đặt trước gương phẳng
	

	6
	Thực hành: Sự truyền thẳng ánh sáng - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	1
	- Củng cố cho HS định luật phản xạ ánh sáng, các tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. 
- Biết xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng.
- Luyện tập kỹ năng vẽ ảnh của vật có hình dạng khác nhau đặt trước gương phẳng.
- Biết nghiên cứu tài liệu. Biết bố trí TN – Quan sát TN để rút ra kết luận.
	Tự học có hướng dẫn

	7
	Gương cầu lồi
	1
	- Nêu được tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi. Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
- Giải thích được các ứng dụng của gương cầu lồi.
	

	8
	Gương cầu lõm
	1
	- Nhận biết được ảnh tạo bởi gương cầu lõm.
- Nêu được tính chất của ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm.
- Nêu được tác dụng của gương cầu lõm trong cuộc sống và kỹ thuật.
- Bố trí được thí nghiệm quan sát ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
- Quan sát được tia sáng đi qua gương cầu lõm.
	

	9
	Ôn tập tổng kết phần 1: Quang học
	1
	- Nhắc lại những kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng, tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi và gương cầu lõm, cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, xác định vùng nhìn thấy trong gương phẳng. So sánh với vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi.
- Luyện tập thêm về cách vẽ tia phản xạ trên gương phẳng và ảnh tạo bởi gương phẳng.
	

	10
	Kiểm tra giữa học kì
	1
	- Đánh giá việc nhận thức kiến thức về phần quang học
- Đánh giá kỹ năng trình bày bài tập vật lý.
	

	11
	PHẦN II: ÂM HỌC Nguồn âm
	1
	- Nêu được đặc điểm chung của các nguồn âm.
- Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp trong đời sống.
- Quan sát thí nghiệm kiểm chứng để rút ra đặc điểm của nguồn âm là dao động.
	Tích hợp Chủ đề 9,10,11 thành một CĐ

	12
	Độ cao của âm
	1
	- HS hiểu được mối quan hệ giữa dao động nhanh, chậm – Tần số, âm cao, âm thấp phụ thuộc vào tần số như thế nào.

	Tích hợp Chủ đề 9,10,11 thành một CĐ

	13
	Độ to của âm
	1
	- Nêu được mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm.
- So sánh được âm to, âm nhỏ.
	Tích hợp Chủ đề 9,10,11 thành một CĐ

	14
	Môi trường truyền âm
	1
	- Kể tên được một số môi trường truyên âm và không truyền được âm.
- Nêu được một số ví dụ về sự truyền âm trong các môi trường khác nhau: rắn, lỏng, khí.
- Làm thí nghiệm để chứng minh âm truyền qua các môi trường nào.
- Tìm ra phương án thí nghiệm để chứng minh được càng xa nguồn âm, biên độ dao động âm càng nhỏ  âm càng nhỏ.
	

	15
	Sự phản xạ âm
	1
	- Mô tả và giải thích được một số hiện tượng liên quan đến tiếng vang.
- Nhận biết được một số vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém.
- Kể tên một số ứng dụng của phản xạ âm.
	

	16
	Ô nhiễm do tiếng ồn
	1
	- Phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn.
- Nêu được và giải thích được vài biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.
- Kể tên một số vật liệu cách âm.
	

	17

	Ôn tập tổng kết:  Âm học
	1
	- Ôn tập, củng cố lại kiến thức về âm thanh.
- Luyện tập cách vận dụng kiến thức về âm thanh vào cuộc sống
- Hệ thống hoá lại kiến thức của chương I và chương II.
- Luyện tập thêm về cách vẽ tia phản xạ trên gương phẳng và ảnh tạo bởi gương phẳng.
- Tính toán một số dạng bài định lượng.
	

	
	Ôn tập
	
	
	

	18
	Kiểm tra học kì I
	1
	- Củng cố kiến thức đã học, tự đánh giá năng lực học tập của học sinh để từ đó điều chỉnh việc học của mình cho tốt.
- Rèn luyện khả năng làm bài tự luận và trắc nghiệm.
- Biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong thực tế.
	

	19
	H.KÌ II. PHẦN III: ĐIỆN HỌC 
Sự nhiễm điện do cọ xát 
	1
	- HS hiểu được vật như thế nào là vật bị nhiễm điện do cọ xát. Lấy được ví dụ trong thực tế. Làm được thí nghiệm đơn giản để thấy được một vật bị nhiễm điện.
- Mô tả được hiện tượng hay thí nghiệm chứng tỏ một vật bị nhiễm điện do cọ xát.
	Tích hợp Chủ đề 15,16 thành một CĐ

	20
	Hai loại điện tích
	1
	- HS biết được chỉ có hai loại điện tích là: Điện tích dương và điện tích âm.
 - Hiểu được rằng hai loại điện tích trái dấu thì hút nhau, hai loại cùng dấu thì đẩy nhau. Nêu được cấu tạo nguyên tử gồm: Hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân. Nguyên tử luôn trung hoà về điện.
- Biết được vật mang điện tích âm khi nhận thêm êlectrôn, mang điện tích dương khi mất bớt êlectrôn.
	Tích hợp Chủ đề 15,16 thành một CĐ

	21
	Dòng điện. Nguồn điện
	1
	- Mô tả được thí nghiệm dùng pin hay acquy tạo ra dòng điện và nhận biết dòng điện thông qua các biểu hiện cụ thể như đèn bút thử điện sáng, đèn pin sáng, quạt quay...
- Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
- Nêu được tác dụng chung của các nguồn điện là tạo ra dòng điện và kể được tên các nguồn điện thông dụng là pin và acquy.
- Nhận biết được cực dương và cực âm của nguồn điện qua các kí hiệu (+), (-) có ghi trên nguồn điện.
	

	22
	Chất dẫn điện và chất cách điện
	1
	- Nhận biết trong thực tế vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua, vật cách điện là vật không cho dòng điện đi qua.
- Kể tên được một số vật dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện) và vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng.
- Biết được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.
- Mắc mạch điện đơn giản.
- Làm thí nghiệm xác định vật dẫn điện, vật cách điện.
	

	23
	Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện
	1
	- HS biết vẽ đúng sơ đồ của một mạch điện thực (hoặc ảnh vẽ hoặc ảnh chụp của mạch điện thực) loại đơn giản.
- Mắc đúng một mạch điện loại đơn giản theo sơ đồ đã cho.
- Biểu diễn đúng bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện cũng như chỉ đúng chiều đòng điện chạy trong mạch điện thực.
	

	24
	Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
	1
	- Nêu được dòng điện đi qua vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên, kể tên các dụng cụ điện sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.
- Kể tên và mô tả tác dụng phát sáng của dòng điện đối với 3 loại bóng đèn: bóng đèn pin (đèn dây tóc), bóng đèn của bút thử điện, bóng đèn điốt phát quang (đèn Led).
- Mắc mạch điện đơn giản.
	Tích hợp Chủ đề 20,21 thành một CĐ

	25
	Tác dụng từ,hóa và tác dụng sinh lí của dòng điện
	1
	- Mô tả một thí nghiệm hoặc hoạt động của một thiết bị thể hiện tác dụng từ của dòng điện.
- Mô tả một thí nghiệm hoặc một ứng dụng trong thực tế về tác dụng hoá học của dòng điện.
- Nêu được những biểu hiện do tác dụng sinh lý của dòng điện khi đi qua cơ thể người.
- Mắc mạch điện đơn giản.
	Tích hợp Chủ đề 20,21 thành một CĐ

	26
	Ôn tập
	1
	- Củng cố và nắm chắc kiến thức cơ bản đã học.
-  Vận dụng một cách tổng hợp cá kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan.
	

	27
	Kiểm tra giữa học kì
	1
	- Đánh giá việc nhận thức kiến thức về điện học.
- Đánh giá kỹ năng tŕnh bày bài tập vật lý.
	

	28
	Cường độ dòng điện
	1
	- Nêu được dòng điện càng mạnh thì cường độ của nó càng lớn và tác dụng của dòng điện càng mạnh.
- Nêu được đơn vị cường độ dòng điện là ampe (kí hiệu A).
- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện (lựa chọn ampe kế thích hợp và mắc đúng ampe kế).
- Mắc mạch điện đơn giản.
	

	29
	Hiệu điện thế
	2
	- Biết được ở hai cực của nguồn điện có sự nhiễm điện khác nhau và giữa chúng có hiệu điện thế.
- Nêu được đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V)
- Sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện (lựa chọn vôn kế phù hợp và mắc đúng vôn kế)
- Mắc mạch điện đơn giản theo hình vẽ, vẽ sơ đồ mạch điện.
- Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện.
	

	30
	Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
	1
	- Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn.
- Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.	
	

	
	Thực hành: Đo CĐ DĐ và HĐT đối với đoạn mạch song song
	
	- Biết mắc song song hai bóng đèn.
- Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn.	
	

	31
	An toàn khi sử dụng điện

	1
	- Biết giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người.
- Biết sử dụng đúng cầu chì để chánh tác hại của hiện tượng đoản mạch.
- Biết và thực hiện một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện.
	

	32
	Ôn tập tổng kết phần III: Điện học

	1
	- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các nhiệm vụ học tập.
- Biết làm một số dạng bài tập đơn giản, tính hiệu điện thế, cường độ dòng điện trong các mạch điện đơn giản nhất.
	

	33
	Ôn tập
	1
	- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các nhiệm vụ học tập.
- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức chương 3 - Điện học.
	

	34
	Kiểm tra học kì II
	1
	Đánh giá việc nhận thức kiến thức về điện học.
Đánh giá kỹ năng trình bày bài tập vật lý.
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	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1 
	Chuyển động cơ 
	01
	· Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ.
· Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.
	

	2 
	Tốc độ - chuyển động đều, không đều 
	02
	· Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động và nêu được đơn vị đo tốc độ.
· Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.
· Phân biệt được chuyển động đều, chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.
· Vận dụng được công thức v = s / t
· Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm.
· Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều.
	Tích hợp chủ đề 2 và 3 thành 1 CĐ 

	3 
	Ôn tập 
	01
	· Sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống các kiến thức – kĩ năng đã học
	

	4 
	Biểu diễn lực 
	01
	· Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.
· Nêu được lực là đại lượng vectơ.
· Biểu diễn được lực bằng vectơ.
	

	5 
	Quán tính 
	01
	· Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật chuyển động.
· Nêu được quán tính của một vật là gì.
· Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan tới quán tính.
	

	6 
	Lực ma sát 
	01
	· Nêu được ví dụ về  lực ma sát nghỉ, trượt, lăn.
· Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật.
	

	7 
	Ôn tập 
	01
	· Sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống các kiến thức – kĩ năng đã học
	

	8 
	Kiểm tra giữa học kì 1
	01
	· Thực hiện được bài kiểm tra định kì.
	

	9 
	Áp suất 
	01
	· Nêu được áp lực, áp suất và đơn vị đo áp suất là gì.
· Vận dụng được công thức p = F/S
	

	10 
	Áp suất chất lỏng, bình thông nhau 
	02
	· Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng
· Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng
· Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa một loại chất lỏng đứng yên thì ở cùng một độ cao.
· Mô tả được cấu tạo của máy nén thuỷ lực và nêu được nguyên tắc hoạt động của máy này là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng.
· Vận dụng công thức p = dh đối với áp suất trong lòng chất lỏng.
	

	11 
	Áp suất khí quyển 
	01
	· Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.
	

	12 
	Lực đẩy archimedes  
	01
	· Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét
· Vận dụng công thức về lực đẩy Ác-si-mét F = Vd
	

	13 
	Ôn tập 
	01
	· Sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống các kiến thức – kĩ năng đã học
	

	14 
	Kiểm tra học kỳ 1 
	01
	· Thực hiện được bài kiểm tra định kì.
	

	15 
	Sự nổi - thực hành 
	02
	· Nêu được điều kiện vật nổi, vật lơ lửng, vật chìm trong chất thông qua so sánh lực đẩy Ác-si-mét khi nhúng vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng với trọng lượng của vật đó hoặc so sánh trọng lượng riêng của chất làm vật với trọng lượng riêng của chất lỏng.
· Tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.
	

	16 
	Công 
	01
	Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công
· Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo công.
· Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo công.
· 
	

	17 
	Định luật công 
	01
	· Phát biểu được định luật bảo toàn công cho các máy cơ đơn giản.
· Nêu được ví dụ minh họa.

	

	18 
	Công suất 
	01
	· Nêu được công suất là gì ?
· Viết được công thức tính công suất và nêu đơn vị đo công suất.
· Nêu được ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.
· Vận dụng được công thức P = A/t

	

	19 
	Cơ năng - sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
	01
	· Nêu được khi nào vật có cơ năng?
· Nêu được vật có khối lượng càng lớn, ở độ cao càng lớn thì thế năng càng lớn.
· Nêu được ví dụ chứng tỏ một vật đàn hồi bị biến dạng thì có thế năng.
· Nêu được vật có khối lượng càng lớn, vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.
· Nêu được ví dụ về sự chuyển hoá của các dạng cơ năng.
· Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng. Nêu được ví dụ về định luật này.

	Tích hợp 2 CĐ thành 1

	20 
	Ôn tập phần cơ học 
	01
	· Sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống các kiến thức – kĩ năng đã học

	

	21 
	Kiểm tra giữa học kì 1
	01
	· Thực hiện được bài kiểm tra định kì.
· Nêu được các chất đều cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử.
· Nêu được giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.
	

	22 
	Các chất cấu tạo thế nào - nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên 
	02
	· Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.
· Nêu được các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng
· Nêu được khi ở nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
· Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng. Hiện tượng khuếch tán.
	Tích hợp 2 CĐ thành 1 CĐ

	23 
	Nhiệt năng - dẫn nhiệt - đối lưu - bức xạ 
	03
	· Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng. Nêu được nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn.
· Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách.
· Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng là gì.
· Lấy được ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt
· Vận dụng kiến thức về dẫn nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.
· Lấy được ví dụ minh hoạ về sự đối lưu
· Lấy được ví dụ minh hoạ về bức xạ nhiệt
· Vận dụng được kiến thức về đối lưu, bức xạ nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.
	Tích hợp 2 CĐ thành 1 CĐ

	24 
	Công thức tính nhiệt lượng - ptcb nhiệt
	02
	· Nêu được ví dụ chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật
· Viết được công thức tính nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra trong quá trình truyền nhiệt.
· Vận dụng công thức: Q = m.c.Dt
	

	25 
	Ôn tập 
	01
	· Sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống các kiến thức – kĩ năng đã học
	

	26 
	Kiểm tra học kỳ 2 
	01
	· Thực hiện được bài kiểm tra định kì.

	









KHỐI 9


	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	
1
	Phần I: ĐIỆN HỌC

CHỦ ĐỀ 1: MỐI LIÊN HỆ GIỮA I VÀ U Ở HAI ĐẦU DÂY DẪN
	


1
	Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn
	Tích hợp môn toán

	
2
	
CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN- ĐỊNH LUẬT OHM
	

1
	- Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó.
- Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì.

- Biết được đơn vị điện trở là . Vận dụng được công thức để giải một số bài tập.
- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Ôm.

	Tích hợp môn toán

	
3
	 
CHỦ ĐỀ 3: ĐOẠN  MẠCH  NỐI  TIẾP - ĐOẠN MẠCH SONG  SONG



	


2
	- Biết được các biểu thức của cường độ dòng điện, hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp, song song.
- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.
- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp hoặc song song với các điện trở thành phần.
	Tích hợp môn toán và công nghệ

	
4
	 
CHỦ ĐỀ 4: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM
	

2
	- Biết cách vận dụng các kiến thức đã được học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch nối tiếp và song song (gồm nhiều nhất 3 điện trở).
- Tìm được những cách giải khác nhau đối với cùng một bài toán.

	Tích hợp môn toán

	
5
	CHỦ ĐỀ 5: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ MỘT DÂY DẪN
	
2
	- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.
- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với chiều dài, tiết diện và với vật liệu làm dây dẫn.
- Vận dụng được công thức R =p.l/S và giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan tới điện trở của dây dẫn
	Tích hợp môn toán

	
6
	CHỦ ĐỀ 6: BIẾN TRỞ
	
2
	- Nêu được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở.
- Mắc được biến trở vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện chạy qua mạch.
- Nhận biết được các loại biến trở.

	Tích hợp môn toán và công nghệ

	
7
	CHỦ ĐỀ 7: BÀI TẬP VỀ ĐIỆN TRỞ VÀ ĐỊNH LUẬT OHM
	

2
	- Vận dụng được định luật Ôm và công thức R =p.l/S để giải bài toán về mạch điện sử dụng với hiệu điện thế không đổi, trong đó có mắc biến trở.

	Tích hợp môn toán

	
8
	CHỦ ĐỀ 8: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN
	
2
	- Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng.
- Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, động cơ điện hoạt động.
- Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.
- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.
- Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số của công tơ là một kilôoat giờ (kWh).
- Công dụng của cái CB.

	Tích hợp môn toán và công nghệ

	
9
	CHỦ ĐỀ 9: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA ĐIỆN TRỞ. ĐỊNH LUẬT JOULE-LENZ
	
1
	- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len-xơ. 
- Vận dụng được định luật Jun – Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.

	Tích hợp 2 CĐ thành 1 CĐ

	
10
	CHỦ ĐỀ 10: BÀI TẬP VỀ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
	
2
	- Vận dụng được các công thức P = UI, A = t = UIt đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
- Vận dụng định luật Jun - Len - xơ để giải được các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

	

	
11
	CHỦ ĐỀ 11: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
	
2
	 - Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện và sử dụng tiết kiệm điện năng.
- Công dụng của cái ELCB.
	Tích hợp môn toán và giáo dục

	
12
	CHỦ ĐỀ 12: BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐIỆN HỌC
	
2
	Biết cách vận dụng các kiến thức đã được học ở phần điện để giải các bài tập
	Tích hợp môn toán

	
13
	CHỦ ĐỀ 13: (THỰC HÀNH) ĐO ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT VẬT DẪN
	
2
	Xác định được điện trở, công suất điện của một đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế, Ohm kế 
	

	
14
	Phần II - ĐIỆN TỪ HỌC
CHỦ ĐỀ 14: TÁC DỤNG TỪ CỦA NAM CHÂM, CỦA DÒNG ĐIỆN
	


1
	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.
 - Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm. 
- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của la bàn. - Xác định được các từ cực của kim nam châm. 
- Mô tả được thí nghiệm của Ơ-xtét để phát hiện dòng điện có tác dụng từ.
- Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu trên cơ sở biết các từ cực của một nam châm khác.
- Biết sử dụng la bàn để tìm hướng địa lí.

	

	
15
	CHỦ ĐỀ 15: TỪ TRƯỜNG
	


2
	- Trả lời được câu hỏi, từ trường tồn tại ở đâu; Biết cách nhận biết từ trường.
- Vẽ được đường sức từ và xác định được chiều các đường sức từ của nam châm thẳng, nam châm chữ U và của ống dây có dòng điện chạy qua.
- Phát biểu được quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.
- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện và ngược lại. 

	

	
16
	CHỦ ĐỀ 16: NAM CHÂM ĐIỆN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
	

2
	- Mô tả được cấu tạo của nam châm điện và nêu được lõi sắt có vai trò làm tăng tác dụng từ. 
- Nêu được một số ứng dụng của nam châm điện và chỉ ra tác dụng của nam châm điện trong những ứng dụng này. 
- Giải thích được hoạt động của nam châm điện
- Nêu được 2 cách làm tăng lực từ của NC điện tác dụng lên 1 vật
	Tích hợp môn địa

	
17
	CHỦ ĐỀ 17: LỰC ĐIỆN TỪ
	
2
	- Phát biểu được quy tắc bàn tay trái về chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều
- Vận dụng được quy tắc bàn tay trái để xác định một trong ba yếu tố khi biết hai yếu tố kia.
- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều. 
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động (về mặt tác dụng lực và về mặt chuyển hoá năng lượng) của động cơ điện một chiều.
	

	
18
	CHỦ ĐỀ 18: BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG VÀ LỰC ĐIỆN TỪ
	


2
	- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.
- Vận dụng được quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với với đường sức từ hoặc chiều đường sức từ (hoặc chiều dòng điện) khi biết 2 trong 3 yếu tố trên.
- Biết cách thực hiện các bước giải bài tập định tính phần điện từ

	

	
19
	CHỦ ĐỀ 19: HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
	


2
	- Mô tả được thí nghiệm hoặc nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ. 
- Nêu được dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự biến thiên của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín. 
- Giải được một số bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng.
- Phát biểu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.

	

	
20
	CHỦ ĐỀ 20: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
	

2
	- Phát biểu được đặc điểm của dòng điện xoay chiều là dòng điện cảm ứng có chiều luân phiên thay đổi.
- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.
 - Nêu được các máy phát điện đều biến đổi cơ năng thành điện năng.
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.

	

	
21
	CHỦ ĐỀ 21: TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU
	

2
	- Nêu được các tác dụng thường gặp của dòng điện xoay chiều.
- Nêu được dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều và các tác dụng của dòng điện xoay chiều.
- Phát hiện được dòng điện là dòng điện một chiều hay xoay chiều dựa trên tác dụng từ của chúng.
- Nêu được các số chỉ của ampe kế và vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ hoặc của điện áp xoay chiều. 
- Nhận biệt được ampe kế và vôn kế dùng cho dòng điện một chiều và xoay chiều qua các kí hiệu ghi trên dụng cụ.
	Tích hợp môn công nghệ

	
22
	CHỦ ĐỀ 22: MÁY BIẾN THẾ. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
	




2
	- Nêu được công suất điện hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đường dây. 
- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp. 
- Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn và nêu được một số ứng dụng của máy biến thế.
- Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên dây tải điện. 
- Áp dụng được công thức U1/U2 = n1/n2, công thức tính công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây dẫn. 
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức .

	Tích hợp môn công nghệ
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	CHỦ ĐỀ 23: BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐIỆN TỪ HỌC
	
1
	Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập phần điện học.
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	CHỦ ĐỀ 24: CHẾ TẠO LA BÀN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
	
	Vận dụng kiến thức đã học để chế tạo một la bàn đơn giản, động cơ điện một chiều đơn giản.
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	Phần III - QUANG HỌC CHỦ ĐỀ 25: HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
	
2
	- Thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng 
- Khái niệm về chiết suất môi trường 
- Định luật khúc xạ ánh sáng.
- Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại. - Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.
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	CHỦ ĐỀ 26: THẤU KÍNH
	




4
	- Nhận biết được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 
- Mô tả được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính là gì. 
- Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 
- Xác định được thấu kính là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này và qua quan sát ảnh của một vật tạo bởi các thấu kính đó.
 - Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 
- Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.
- Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.
- Thí nghiệm khẳng định được: Ảnh thật là ảnh hứng được trên màn; ảnh ảo là ảnh không hứng được trên màn.

	Tích hợp môn sinh
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	CHỦ ĐỀ 27: MẮT
	

3
	- Nêu được máy ảnh có các bộ phận chính là vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim.
- Dựng được ảnh của vật được tạo ra trong máy ảnh.
- Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng lưới. 
- Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh.
- Trình bày được khái niệm sơ lược về sự điều tiết mắt, điểm cực cận và điểm cực viễn.
- Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau. 
- Nêu được đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục.

	Tích hợp môn sinh
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	CHỦ ĐỀ 28: KÍNH LÚP
	1
	- Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát vật nhỏ. 
- Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.

	Tích hợp môn sinh và toán
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	CHỦ ĐỀ 29: BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC
	

2
	- Vận dụng kiến thức để giải được các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, về thấu kính và về các dụng cụ quang học đơn giản (máy ảnh, con mắt, kính cận, kính lão, kính lúp).
- Thực hiện được các phép tính về hình quang học.
- Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hình học.

	Tích hợp môn sinh và toán
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	CHỦ ĐỀ 30: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
	





2
	- Kể tên được một vài nguồn phát ra ánh sáng trắng thông thường, nguồn phát ra ánh sáng màu và nêu được tác dụng của tấm lọc ánh sáng màu. 
- Nêu được chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau và mô tả được cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu. 
- Nhận biết được rằng khi nhiều ánh sáng màu được chiếu vào cùng một chỗ trên màn ảnh trắng hoặc đồng thời đi vào mắt thì chúng được trộn với nhau và cho một màu khác hẳn, có thể trộn một số ánh sáng màu thích hợp với nhau để thu được ánh sáng trắng.
- Xác định được một ánh sáng màu, chẳng hạn bằng đĩa CD, có phải là màu đơn sắc hay không.
- Vẽ được sơ đồ đường truyền của tia sáng qua lăng kính
	Tuỳ theo tình hình mỗi lớp giáo viên chọn nội dung tích hợp/lồng ghép
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	CHỦ ĐỀ 31: MÀU SẮC CÁC VẬT VÀ TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG.
	



2
	- Nhận biết được rằng vật tán xạ mạnh ánh sáng màu nào thì có màu đó và tán xạ kém các ánh sáng màu khác. Vật màu trắng có khả năng tán xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu, vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào. 
- Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng nhiệt, sinh học và quang điện của ánh sáng và chỉ ra được sự biến đổi năng lượng đối với mỗi tác dụng này.
- Giải thích được một số hiện tượng bằng cách nêu được nguyên nhân là do có sự phân tích ánh sáng, lọc màu, trộn ánh sáng màu hoặc giải thích màu sắc các vật là do nguyên nhân nào.
- Tiến hành được thí nghiệm để so sánh tác dụng nhiệt của ánh sáng lên một vật có màu trắng và lên một vật có màu đen.
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	CHỦ ĐỀ 32: (BÀI TẬP TÍCH HỢP) HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH VÀ SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU.
	

1

	- Biết được tác dụng của nhà kính, các nhà máy điện xanh
- Hiểu được thế nào là hiệu ứng nhà kính khí quyển, nhân loại, ảnh hưởng của nó, biện pháp ngăn chặn và mỗi người chúng ta có thể làm gì để cùng góp phần ngăn chặn sự gia tăng hiệu ứng nhà kính khí quyển và biến đồi khí hậu toàn cầu.
- Hiểu về khí nhà kính và tác dụng của chúng đến khí hậu toàn cầu, sự gia tăng nhiệt độ trên trái đất, sự dâng cao của mực nước biển, khí nhà kính và tác dụng của nó
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	CHỦ ĐỀ 33: (THỰC HÀNH) ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ - QUANG SÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
	
2
	- Vận dụng kiến thức đã học xác định được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng thí nghiệm.
- Vận dụng kiến thức đã học giải thích được màu sắc của ánh sáng sau khi truyền qua các tấm lọc màu.
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	Phần IV - SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG CHỦ ĐỀ 34: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG- ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
	


2
	- Nêu được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công hoặc làm nóng các vật khác. 
- Kể tên được các dạng năng lượng đã học. 
- Nêu được ví dụ hoặc mô tả được hiện tượng trong đó có sự chuyển hoá các dạng năng lượng đã học và chỉ ra được rằng mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác. 
- Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 
- Giải thích được một số hiện tượng và quá trình thường gặp trên cơ sở vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.
- Nêu được động cơ nhiệt là thiết bị trong đó có sự biến đổi từ nhiệt năng thành cơ năng. Động cơ nhiệt gồm ba bộ phận cơ bản là nguồn nóng, bộ phận sinh công và nguồn lạnh. 
- Nhận biết được một số động cơ nhiệt thường gặp. 
- Nêu được hiệu suất động cơ nhiệt và năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là gì. 
- Vận dụng được công thức tính hiệu suất H = A/Q để giải được các bài tập đơn giản về động cơ nhiệt. 
- Vận dụng được công thức Q = q.m, trong đó q là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. 
- Nêu được ví dụ hoặc mô tả được thiết bị minh hoạ quá trình chuyển hoá các dạng năng lượng khác thành điện năng.
- Công thức: động năng; thế năng; cơ năng
	


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
Khối 7
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 10
(08-13/11)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 1 - 9
- Kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng, tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi và gương cầu lõm, cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, xác định vùng nhìn thấy trong gương phẳng. So sánh với vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi.
- Vẽ tia phản xạ trên gương phẳng và ảnh tạo bởi gương phẳng.
	Máy vi tính
 Trực tiếp

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18 (3/01-
8/01/2022)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 1-17
- Kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng, tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi và gương cầu lõm, cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, xác định vùng nhìn thấy trong gương phẳng. So sánh với vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi.
- Vẽ tia phản xạ trên gương phẳng và ảnh tạo bởi gương phẳng.
- Kiến thức về âm thanh.
- Vận dụng kiến thức về âm thanh vào cuộc sống
- Tính toán một số dạng bài định lượng.
	Máy vi tính
Trực tiếp

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 25 (1/3-
5/3/2022)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 19-24
Bài tập vẽ sơ đồ mạch điện, xác định chiều dòng điện.
Vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan.
	Trực tiếp

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 34 (2/5-
7/5/2022)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 19-33
Bài tập vẽ sơ đồ mạch điện, xác định chiều dòng điện, vị trí Ampe kế, Vônkế.
Bài tập định lượng về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoan mạch nối tiếp và song song.
Vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan.
	Trực tiếp



Khối 8
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 10
(08-13/11)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 1-9
Bài tập định lượng: Tốc độ, Áp suất
Giải thích các hiện tượng liên quan đến cuộc sống
	Máy vi tính
 Trực tiếp

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18 (3/01 - 8/01/22)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 1-17
Bài tập định lượng: Tốc độ, Áp suất, Áp suất chất lỏng, Lực đẩy Ac-si-met.
Giải thích các hiện tượng liên quan đến cuộc sống
	Máy vi tính
Trực tiếp

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27 (14/3 - 19/3/22)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 19-2
Bài tập định lượng: Công, Công suất
Giải thích các hiện tượng liên quan đến cuộc sống
	Trực tiếp

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 34 (2/5-7/5/22)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 19-33
Bài tập định lượng: Công, Công suất, Công thức tính nhiệt lượng, phương trình cân bằng nhiệt.
Giải thích các hiện tượng liên quan đến cuộc sống
	Trực tiếp



Khối 9
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 10
(08-13/11)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 1-9
Bài tập định lượng về  đoạn mạch nối tiếp song song, biến trở, công thức điện trở của dây dẫn, I, U, R, A, P, Q.
Giải thích các hiện tượng liên quan đến cuộc sống
	Máy vi tính
 Trực tiếp

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18 (3/01- 8/01/22)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 1-17
Bài tập định lượng về  đoạn mạch nối tiếp song song, biến trở, công thức điện trở của dây dẫn, I, U, R, A, P, Q.
Bài tập về quy tắc nắm tay phải.
Giải thích các hiện tượng liên quan đến cuộc sống
	Máy vi tính
Trực tiếp

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27 (14/3 - 19/3/22)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 19-26
Bài tập định lượng về Máy biến thế, truyền tải điện năng đi xa, Thấu kính hội tụ.  
Giải thích các hiện tượng liên quan đến cuộc sống
	Trực tiếp

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 34 (2/5-7/5/22)
	Kiến thức cần đạt từ tuần 19-33
Bài tập định lượng về Máy biến thế, truyền tải điện năng đi xa, Thấu kính hội tụ, phân kì, kính lúp các bệnh khúc khúc xạ (mắt cận, mắt lão) 
Giải thích các hiện tượng liên quan đến cuộc sống
	Trực tiếp



III. Các nội dung khác (nếu có):
1.Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số:
- Tổ chức và hướng dẫn giáo viên tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào hệ tri thức Việt số hoá quốc gia tại địa chỉ http://tracnghiem.itrithuc.vn/
- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, tổ chức bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên về việc biên soạn và xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để cụ thể hoá tiêu chí 4 mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của câu hỏi kiểm tra, đánh giá; hướng dẫn giáo viên sử dụng công cụ biên soạn câu hỏi trên mạng để xây dựng và sử dụng có hiệu quả ngân hàng câu hỏi trực tuyến trong quá trình dạy học.
2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu: (Tùy theo bộ môn)
- Bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn tham gia các kì thi học sinh giỏi Thành phố Thủ Đức và kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố do Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. (Thời gian và hình thức tổ chức tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid – 19).
- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, hạn chế đến mức thấp nhất học sinh yếu kém, bỏ học.
- Trao đổi, chia sẻ các phương pháp bồi dưỡng, phụ đạo học sinh để nâng dần chất lượng học tập bộ môn.
3. Tham gia cuộc thi, hội thi
- Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi theo hình thức trực tuyến do Sở, Phòng Giáo dục tổ chức về nghiên cứu khoa học, xe thế năng, Stem, học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố
- Giáo viên tham gia các cuộc thi như: thiết kế bài dạy Elearning, dạy học theo chủ đề .v.v. do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (nếu có)
4. Câu lạc bộ học thuật 
- Đẩy mạnh tổ chức các câu lạc Em yêu khoa học nhiên cứu khoa học  nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em tham gia.
5. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học
- Giáo viên xây dựng một số chủ đề dạy học theo dự án để học sinh dần làm quen với các cách thức nghiên cứu nội dung bài học, từ đó là nền tảng để các em đi xa hơn trong việc nghiên cứu khoa học khi lên các lớp trên.
- Hướng dẫn học sinh biết sử dụng công nghệ thông tin để truy cứu, tìm tòi tư liệu các nội dung liên quan đến bài học trong quá trình nghiên cứu bài học mới.
6. Nội dung khác (nếu có)

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	          Thành phố Thủ Đức, ngày 01 tháng 09 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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